
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Công ty TNHH dịch vụ phòng khám đa khoa 

Thái Hòa NT 

2. Địa chỉ: 93-95 Ngô Gia Tự, phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 1 24/24 tất cả 

các ngày trong tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh2 

Vị trí 

chuyên môn3 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ghi chú5 

I. PHÒNG KHÁM NỘI 

 
1 Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.  



1.  Lê Thị Dân 
211/NT-CCHN 

Ngày 04/4/2023 

Khám bệnh 

chữa bệnh 

chuyên Nội 

khoa 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Bác sĩ KBCB 

Nội khoa – 

Chịu trách 

nhiệm 

chuyên môn 

Không  

2.  
Phạm Thị Ngọc 

Hạp 

0001027/NT-

CCHN 

Ngày 27/5/2014, 

Số 3351/QĐ-SYT 

ngày 21/9/2016 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Giải phẫu 

bệnh, Nội 

khoa  

 

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng:11h40 - 

13h20 

Chiều:17h10-

20h00 

Thứ 7, Chủ 

nhật: 06h30 - 

20h00 

Bác sĩ KBCB 

Nội khoa 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Ninh 

Thuận 

Thứ 2-Thứ 6 

Sáng:7h00 - 

11h30 

Chiều:13h30-

17h00 

 

3.  Bùi Tuấn Anh 
2623/NT-CCHN 

Ngày 26/8/2020 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội khoa 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Bác sĩ KBCB 

Nội khoa 
Không  

4.  Tạ Ngọc Điền 

0001268/NT-

CCHN 

Ngày 10/02/2015 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội khoa 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Bác sĩ KBCB 

Nội khoa 
Không  

5.  Phạm Viết Thái 

000078/NT-CCHN 

Ngày 17/8/2012, 

Số 3347/QĐ-SYT 

ngày 21/9/2016 

 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nội tổng 

hợp, Nhi, 

Nhiễm  

 

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng:11h40 - 

13h20 

Chiều:17h10-

20h00 

Thứ 7, Chủ 

nhật: 06h30 - 

20h00 

Bác sĩ 

chuyên khoa 

Nội, Nhi  

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Ninh 

Thuận 

Thứ 2-Thứ 6 

Sáng:7h00 - 

11h30 

Chiều:13h30-

17h00 

 



6.  

Phạm Diệp 

Hưng 

 

2232/NT-CCHN 

Ngày 4/04/2018 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội khoa 

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng:11h40 - 

13h20 

Chiều:17h10-

20h00 

Thứ 7, Chủ 

nhật: 06h30 - 

20h00 

Bác sĩ 

chuyên khoa 

Nội   

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Ninh 

Thuận 

Thứ 2-Thứ 6 

Sáng:7h00 - 

11h30 

Chiều:13h30-

17h00 

 

7.  
Hoàng Bảo Yến 

Thu 

2922/NT-CCHN 

Ngày 7/7/2022 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội khoa 

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng:11h40 - 

13h20 

Chiều:17h10-

20h00 

Thứ 7, Chủ 

nhật: 06h30 - 

20h00 

Bác sĩ 

chuyên khoa 

Nội   

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Ninh 

Thuận 

Thứ 2-Thứ 6 

Sáng:7h00 - 

11h30 

Chiều:13h30-

17h00 

 

8.  
Nguyễn Vũ Mai 

Khanh 

2996/NT-CCHN 

Ngày 21/11/2022 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội khoa 

Thứ 7, Chủ 

nhật: 06h30 - 

20h00  

Bác sĩ 

chuyên khoa 

Nội 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Ninh 

Thuận 

Thứ 2-Thứ 6 

Sáng:7h00 - 

11h30 

Chiều:13h30-

17h00 

 

9.  Lê Trọng Văn 
3067/NT-CCHN 

Ngày 29/4/2023 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội khoa 

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng:11h40 - 

13h20 

Chiều:17h10-

20h00 

Thứ 7, Chủ 

nhật: 06h30 – 

20h00 

Bác sĩ 

chuyên khoa 

Nội  

Bệnh xá Công 

an tỉnh Ninh 

Thuận 

Thứ 2-Thứ 6 

Sáng:7h00 - 

11h30 

Chiều:13h30-

17h00 

 

10.  Thạch Hữu Giản 
000940/NT-CCHN 

Ngày 25/7/2014 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội khoa và 

Nhi khoa 

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng:11h40 - 

13h20 

Chiều:17h10-

20h00 

Thứ 7, Chủ 

nhật: 06h30 - 

20h00 

Bác sĩ 

chuyên khoa 

Nội, Nhi 

Trung tâm y tế 

huyện Ninh 

Phước 

Thứ 2-Thứ 6 

Sáng:7h00 - 

11h30 

Chiều:13h30-

17h00 

 



11.  

Nguyễn Thị 

Ngọc Thủy 

 

1573/NT-CCHN 

 

Ngày 22/12/2015 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội khoa và 

Nhi khoa 

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng:11h40 - 

13h20 

Chiều:17h10-

20h00 

Thứ 7, Chủ 

nhật: 06h30 - 

20h00 

Bác sĩ 

chuyên khoa 

Nội, Nhi 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Ninh 

Thuận 

Thứ 2-Thứ 6 

Sáng:7h00 - 

11h30 

Chiều:13h30-

17h00 

 

12.  
Nguyễn Thụy 

Yến Tuyết 

2366/NT-CCHN 

Ngày 2/1/2019 

Thực hiện 

kỹ thuật 

điều dưỡng 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Điều dưỡng – 

Phòng khám 

Nội 

Không  

13.  
Phạm Ngọc Kim 

Yến 

196/NT-CCHN 

Ngày 06/03/2013 

Thực hiện 

kỹ thuật 

điều dưỡng 

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng:11h40 - 

13h20 

Chiều:17h10-

20h00 

Thứ 7, Chủ 

nhật: 06h30 - 

20h00 

Điều dưỡng – 

Phòng khám 

Nội 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Ninh 

Thuận 

Thứ 2-Thứ 6 

Sáng:7h00 - 

11h30 

Chiều:13h30-

17h00 

 

14.  
Từ Nữ Phương 

Nguyên 

2843/NT-CCHN 

Ngày 30/10/2021 

Thực hiện 

kỹ thuật 

điều dưỡng 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Điều dưỡng 

Phòng khám 

Nội Không  

15.  Quảng Thị Cỏ 
2826/NT-CCHN 

Ngày 13/10/2021 

Thực hiện 

kỹ thuật 

điều dưỡng 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Điều dưỡng 

Phòng khám 

Nội Không  

16.  Phạm Thị Liên 
001846/NT-CCHN 

Ngày 27/12/2016 

Thực hiện 

kỹ thuật 

điều dưỡng 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Điều dưỡng 

Phòng khám 

Nội Không  

17.  Võ Thị Hằng 
001851/NT-CCHN 

Ngày 27/12/2016 

Thực hiện 

kỹ thuật 

điều dưỡng 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Điều dưỡng 

Phòng khám 

Nội Không  

II. PHÒNG KHÁM NGOẠI 



18.  
Thiên Ánh 

Thuần 

2089/NT-CCHN 

Ngày 18/10/2017 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Ngoại khoa 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Bác sĩ KBCB 

Ngoại khoa-

Trưởng 

phòng khám 

Ngoại  

Không  

19.  

Đổng Xuân 

Thiên 

 

2791/NT-CCHN 

Ngày 19/06/2021 

Khám 

bệnh,chữa 

bệnh Ngoại 

khoa 

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng:11h40 - 

13h20 

Chiều:17h10-

20h00 

Thứ 7, Chủ 

nhật: 06h30 - 

20h00 

Bác sĩ 

chuyên khoa 

Ngoại  

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Ninh 

Thuận 

Thứ 2-Thứ 6 

Sáng:7h00 - 

11h30 

Chiều:13h30-

17h00 

 

20.  Quảng Đại Lạc 
2130/NT-CCHN 

Ngày 11/7/2017 

Thực hiện 

kỹ thuật 

điều dưỡng 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Điều dưỡng 

Phòng khám  

Ngoại  Không  

21.  
Trượng Minh 

Phước 

2371/NT-CCHN 

Ngày 13/3/2019 

Thực hiện 

kỹ thuật 

điều dưỡng 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Điều dưỡng 

Phòng khám  

Ngoại Không  

22.  
Đàng Đình 

Trương Vĩnh 

Thuận 

000429/BTH-

CCHN 

Ngày 29/12/2012 

Thực hiện 

kỹ thuật 

điều dưỡng 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Điều dưỡng 

Phòng khám  

Ngoại Không  

III. PK TAI MŨI HỌNG 

23.  
Nguyễn Minh 

Quang 

0007496/BYT-

CCHN 

Ngày 26/9/2013 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Tai Mũi 

Họng 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Bác sĩ KBCB 

Tai Mũi 

Họng-Trưởng 

phòng TMH 

Không  

24.  Bùi Duyên Hạnh 
2082/NT-CCHN 

Ngày 18/9/2017 

Thực hiện 

kỹ thuật 

điều dưỡng 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Điều dưỡng 

Phòng Tai 

Mũi Họng  Không  

25.  
Thành Thị 

Quỳnh Như 

048630/HCM-

CCHN 

Ngày  22/9/2023 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Tai Mũi 

Họng 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Bác sĩ 

chuyên khoa 

Tai Mũi 

Họng 

Không  



26.  Hồ Quốc Tuấn 

005295/BYT-

CCHN 

Ngày 8/7/2013 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Tai Mũi 

Họng 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Bác sĩ 

chuyên khoa 

Tai Mũi 

Họng 

Không  

IV. PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT 

27.  
Trần Văn 

Phương 

2220/NT-CCHN 

Ngày 4/4/2018 

Khám bệnh 

chữa bệnh 

Răng hàm 

mặt 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Bác sĩ KBCB 

Răng hàm 

mặt – Trưởng 

Phòng khám 

Răng hàm 

mặt  

Không  

28.  
Đào Thị Duy 

Phương 

3144/NT-CCHN 

Ngày 9/11/2023 

Thực hiện 

kỹ thuật 

điều dưỡng 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Điều dưỡng  

Phòng Răng 

hàm mặt  

Không  

V. PHÒNG KHÁM NHI 

29.  Phạm Thị Nhân 

77/NT-CCHN 

Ngày 17/8/2012, 

Số 3348/QĐ-SYT 

ngày 21/9/2016 

 

 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nội tổng 

hợp, Nhi, 

Nhiễm  

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

(6h30-20h00) 

Bác sĩ KBCB 

Nội khoa Nhi 

khoa – 

TrưởngPhòng 

khám Nhi 

Không  

30.  Châu Văn Lực 
2025/NT-CCHN 

Ngày 20/7/2017 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nhi khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

Sáng: 6h30-

10h45 

Chiều: 13h10-

16h50 

 

Bác sĩ KBCB 

Nhi khoa  

Phòng khám 

chuyên khoa 

Nhi Thiên Long 

Thứ 2 – Thứ 6: 

Sáng: 11h00-

13h00 

Chiều: 17h00-

21h00 

Thứ 7: Sáng: 

11h00-13h00 

Chiều: 17h00-

21h00 

Chủ nhật: 

8h00-20h00 

 



31.  
Nguyễn Thị 

Hiền 

2977/NT-CCHN 

Ngày 21/11/2022 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nhi khoa 

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng:11h40 - 

13h20 

Chiều:17h10-

20h00 

Thứ 7, Chủ 

nhật: 06h30 - 

20h00 

Bác sĩ KBCB 

Nhi khoa  
Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Ninh 

Thuận 

Thứ 2-Thứ 6 

Sáng:7h00 - 

11h30 

Chiều:13h30-

17h00 

 

32.  Trần Trọng Trí 
2060NT/-CCHN 

Ngày 21/10/2023 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nhi khoa 

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng:11h40 - 

13h20 

Chiều:17h10-

20h00 

Thứ 7, Chủ 

nhật: 06h30 - 

20h00 

Bác sĩ 

chuyên khoa 

Nhi  

Trung tâm y tế 

Thành phố 

Phan Rang-

Tháp Chàm 

Thứ 2-Thứ 6 

Sáng:7h00 - 

11h30 

Chiều:13h30-

17h00; 

 

 

33.  Trượng Thị Phai 
2002/NT-CCHN 

Ngày 28/6/2017 

Thực hiện 

kỹ thuật 

điều dưỡng 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

(6h30-20h00) 

Điều dưỡng – 

Phòng khám 

Nhi Không  

34.  
Nguyễn Hồ Hoài 

Linh 

3019/NT-CCHN 

Ngày 31/12/2022 

Thực hiện 

kỹ thuật 

điều dưỡng 

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng:11h40 - 

13h20 

Chiều:17h10-

20h00 

Thứ 7, Chủ 

nhật: 06h30 - 

20h00 

Điều dưỡng – 

Phòng khám 

Nhi 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Ninh 

Thuận 

Thứ 2-Thứ 6 

Sáng:7h00 - 

11h30 

Chiều:13h30-

17h00 

 

35.  Phú Lệ Giang 
2752/NT-CCHN 

Ngày 23/7/2022 

Thực hiện 

kỹ thuật 

điều dưỡng 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Điều dưỡng – 

Phòng khám 

Nhi Không  

VI. PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 



36.  
Hồ Thị Thùy 

Dương 

155/NT-CCHN 

Ngày 14/12/2012 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Phụ Sản – 

Kế hoạch 

hóa gia đình 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Bác sĩ KBCB 

Phụ Sản – 

Trưởng 

Phòng khám 

Sản 

Không  

37.  
Trần Thị Huyên 

 

000027/NT-CCHN 

Ngày 05/7/2012 

 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Phụ sản-Kế 

hoạch hóa 

gia đình 

Thứ 2: 6h30-

20h00 

Thứ 3-Thứ 6: 

Sáng: 11h40-

13h20 

Chiều: 17h10-

20h00 

Thứ 7-Chủ 

nhật: 6h300-

20h00 

Bác sĩ 

chuyên khoa 

Phụ sản 

Phòng khám Đa 

khoa Trà Sanh 

Thứ 3-Thứ 6: 

Sáng: 7h00-

11h30 

Chiều: 13h30-

17h00 

Thay đổi 

thời gian 

KBCB 

38.  
Nguyễn Thị 

Diệu Trinh 

000164/NT-GPHN 

Ngày 13/10/2024 

 

Thực hiện 

kỹ thuật hộ 

sinh 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Nữ hộ sinh – 

Phòng khám 

Sản 

Không  

39.  
Kiều Thị Như 

Yến 

2765/NT-CCHN 

Ngày 4/1/2021 

Thực hiện 

kỹ thuật phụ 

sản và sơ 

sinh 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Nữ hộ sinh – 

Phòng khám 

Sản 

Không  

VII. PK Y HỌC CỔ TRUYỀN-PHCN 

40.  
Nguyễn Thị 

Minh Châu 

0003797/LĐ-

CCHN 

Ngày 22/8/2014 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

YHCT 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Bác sĩ KBCB 

YHCT-

Trưởng 

Phòng khám 

YHCT 

Không  

41.  
Thành Thị 

Trường Thuận 

2020/NT-CCHN 

Ngày 28/6/2017 

Thực hiện 

kỹ thuật 

YHCT  

Thứ 2 - Thứ 7: 

(6h30 – 17h00) 

 

Kỹ thuật viên 

YHCT 

Phòng chẩn trị 

YHCT Thuận 

An Đường 

Thứ 2-Thứ 7 

(17h15-20h00) 

Chủ nhật: 

(7h00-20h) 

 

42.  
Dương Minh 

Khôi 

2041/NT-CCHN 

Ngày 3/1/2017 

Thực hiện 

kỹ thuật 

YHCT 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Kỹ thuật viên 

YHCT 
Không  



VIII. PK CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 

43.  
Nguyễn Thanh 

Bình 

000110/KH-CCHN 

Ngày 13/6/2012 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Bác sĩ KBCB 

CĐHA- 

Trưởng 

phòng 

CĐHA - 

TDCN 

Không  

44.  Báo Thạnh 
79/NT-CCHN 

Ngày 17/8/2012 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Bác sĩ KBCB 

CĐHA 
Không  

45.  
Nguyễn Thanh 

Hải 

0007677/ĐNAI-

CCHN  

Ngày 18/12/2013 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

gây mê hồi 

sức 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Bác sĩ gây 

mê 
Không  

46.  Mã Chí Thanh 
2574/NT-CCHN 

Ngày 21/5/2020 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Siêu âm  

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng:11h40 - 

13h20 

Chiều:17h10-

20h00 

Thứ 7, Chủ 

nhật: 06h30 - 

20h00 

Bác sĩ 

chuyên khoa 

Siêu âm 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Ninh 

Thuận 

Thứ 2-Thứ 6 

Sáng:7h00 - 

11h30 

Chiều:13h30-

17h00 

 

47.  

Nguyễn Minh 

Hải 

 

2034/NT-CCHN 

Ngày 20/7/2017 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Siêu âm 

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng:11h40 - 

13h20 

Chiều:17h10-

20h00 

Thứ 7, Chủ 

nhật: 06h30 - 

20h00 

Bác sĩ 

chuyên khoa 

Siêu âm 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Ninh 

Thuận 

Thứ 2-Thứ 6 

Sáng:7h00 - 

11h30 

Chiều:13h30-

17h00 

 

48.  
Hồ Thị Hồng 

Điệp 

1847/NT-CCHN 

Ngày 27/12/2016 

Thực hiện 

kỹ thuật 

điều dưỡng 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Điều dưỡng – 

P. Siêu âm 
Không  



49.  Vũ Trọng Sinh 
2119/NT-CCHN 

Ngày 11/7/2017 

Thực hiện 

kỹ thuật 

XQuang 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Kỹ thuật viên 

P.XQuang 
Không  

50.  
Đạo Nữ Kim 

Phương 

0035586/NT-

CCHN 

Ngày 19/04/2016 

 

Thực hiện 

kỹ thuật 

điều dưỡng 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Điều dưỡng – 

P. Siêu âm Không  

51.  Đàng Ngọc Ngữ 
1711/NT-CCHN 

Ngày 3/3/2016 

Thực hiện 

kỹ thuật 

XQuang 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Kỹ thuật viên 

P.XQuang 
Không  

52.  Vũ Trọng Lai 
000141/NT-GPHN 

Ngày 30/8/2024 

Thực hiện 

kỹ thuật 

hình ảnh y 

học 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Kỹ thuật viên 

P.XQuang Không  

53.  
Nguyễn Trọng 

Hơn 

1848/NT-CCHN 

Ngày 27/12/2016 

Thực hiện 

kỹ thuật 

XQuang 

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng:11h40 - 

13h20 

Chiều:17h10-

20h00 

Thứ 7, Chủ 

nhật: 06h30 - 

20h00 

Kỹ thuật viên 

P.XQuang 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Ninh 

Thuận 

Thứ 2-Thứ 6 

Sáng:7h00 - 

11h30 

Chiều:13h30-

17h00 

 

54.  Phạm Văn Ngọ   

0001603/NT-

CCHN  

Ngày 22/12/2015 

Thực hiện 

kỹ thuật 

chụp X 

Quang và 

CT scanner 

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng:11h40 - 

13h20 

Chiều:17h10-

20h00 

Thứ 7, Chủ 

nhật: 06h30 - 

20h00 

Kỹ thuật viên 

P.XQuang 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Ninh 

Thuận 

Thứ 2-Thứ 6 

Sáng:7h00 - 

11h30 

Chiều:13h30-

17h00 

 

55.  
Nguyễn Thị Mỹ 

Diệu 

1848/NT-CCHN 

Ngày 17/1/2022 

Thực hiện 

kỹ thuật 

điều dưỡng 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Điều dưỡng – 

phòng 

CĐHA 
Không  



56.  
Hán Thị Ý 

Nhanh 

2969/NT-CCHN 

Ngày 25/10/2022 

Thực hiện 

kỹ thuật 

điều dưỡng 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Điều dưỡng – 

phòng 

CĐHA 

Không  

57.  Ức Minh Phiếu 
000505/NT-CCHN 

Ngày 31/12/2013 

Thực hiện 

kỹ thuật gây 

mê  

 Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Kỹ thuật viên  

Gây mê  
Không  

IX. PHÒNG XÉT NGHIỆM 

58 
Nguyễn Ngọc 

Dũng 

006832/ĐNAI-

CCHN 

Ngày 19/11/2013 

 

Thực hiện 

kỹ thuật Xét 

nghiệm 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Trưởng 

phòng Xét 

nghiệm  

Không  

59 
Nguyễn Thanh 

Kỳ 

000076/NT-GPHN 

Ngày 03/06/2024 

Thực hiện 

kỹ thuật Xét 

nghiệm 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Kỹ thuật viên 

P.Xét nghiệm 
Không  

60 Lưu Thị Thanh 
1660/NT-CCHN 

Ngày 31/12/2015 

Thực hiện 

kỹ thuật Xét 

nghiệm 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Kỹ thuật viên 

P.Xét nghiệm 
Không  

61 
Trịnh Thị Khánh 

Huyền 

2973/NT-CCHN 

Ngày 25/10/2022 

 

Thực hiện 

kỹ thuật Xét 

nghiệm 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Kỹ thuật viên 

P.Xét nghiệm 
Không  



62 
Ngô Thị Hoàng 

Lan 

1375/NT-CCHN 

Ngày 15/09/20221   

Thực hiện 

kỹ thuật Xét 

nghiệm 

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng:11h40 - 

13h20 

Chiều:17h10-

20h00 

Thứ 7, Chủ 

nhật: 06h30 - 

20h00 

Kỹ thuật viên 

P.Xét nghiệm 

Bệnh viện lao 

phổi Ninh 

Thuận 

Thứ 2-Thứ 6 

Sáng:7h00 - 

11h30 

Chiều:13h30-

17h00 

 

63 
Báo Nữ Khánh 

Nhậm 

2972/NT-CCHN 

Ngày 25/10/2022 

Thực hiện 

kỹ thuật Xét 

nghiệm 

Toàn thời gian 

Thứ 2 - Chủ 

nhật 

 (6h30-20h00) 

Kỹ thuật viên 

P.Xét nghiệm Không  

 

 


